
UBND XÃ TÂN LINH

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 6,435,200           6,135,200           1,999,701            1,945,234           31.07 31.71

I Các khoản thu 100% 34,000 34,000                1,400 1,400 4.12 4.12

1 Phí, lệ phí 25,000 25,000                1,400 1,400 5.60 5.60

2 Thuế giá trị gia tăng hộ cố định (GTGT)

3 Thu từ hoạt động kinh tế và thu sự nghiệp

4 Thu khác 9,000 9,000                  0.00 0.00

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 416,000              116,000              114,233               59,766                27.46 51.52

1 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS 300,000                 52,483                    17.49

2 Thuế thu nhập từ sản xuất kinh doanh 38,000                   38,000                49,590                    47,606                  

3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 78,000                   78,000                12,160                    12,160                  15.59 15.59

III

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 

(nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 255,112                   255,112              0.00 0.00

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5,730,088           5,730,088           1,884,068            1,884,068           32.88 32.88

- Thu bổ sung cân đối 5,730,088              5,730,088           1,399,188               1,399,188             24.42 24.42

- Thu bổ sung có mục tiêu -                           484,880                  484,880                

STT NỘI DUNG

Mẫu số 114/CK  TC- NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ  QUÝ II NĂM 2023

ĐVT:  1000đồng

DỰ TOÁN NĂM ƯỚC TH  NĂM 2023 SO SÁNH %



2

4,509,000                    


